
 

 

Phụ lục  

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC  

BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG  

QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG  

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày        tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

 

STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC sửa đổi, 

bổ sung, thay thế 

(tên mới) 

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa 

đổi, bổ sung, thay thế 
Lĩnh vực 

Cơ quan thực 

hiện 

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

1 1.008672 

Cấp giấy phép khai 

thác loài thuộc Danh 

mục loài nguy cấp, 

quý, hiếm được ưu 

tiên bảo vệ 

- Luật Đa dạng sinh học năm 2008;  

- Nghị định số 160/2013/NĐ CP ngày 

12/11/2013 của Chính phủ;  

- Nghị định số 136/2025/NĐ CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ. 

Bảo tồn thiên 

nhiên và đa 

dạng sinh học 

Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường 

2 1.004160 
Đăng ký tiếp cận 

nguồn gen 

- Luật Đa dạng sinh học năm 2008; 

- Nghị định số 59/2017/NĐ CP ngày 

12/5/2017 của Chính phủ;  

- Nghị định số 136/2025/NĐ CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ;  

- Thông tư số 11/2025/TT BNNMT ngày 

19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường. 



 

 

STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC sửa đổi, 

bổ sung, thay thế 

(tên mới) 

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa 

đổi, bổ sung, thay thế 
Lĩnh vực 

Cơ quan thực 

hiện 

3 1.004150 
Cấp giấy phép tiếp 

cận nguồn gen 

- Luật Đa dạng sinh học năm 2008; 

- Nghị định số 59/2017/NĐ CP ngày 

12/5/2017 của Chính phủ;  

- Nghị định số 136/2025/NĐ CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ;  

- Thông tư số 11/2025/TT BNNMT ngày 

19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường. 

Bảo tồn thiên 

nhiên và đa 

dạng sinh học 

Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường 

4 1.004096 
Gia hạn Giấy phép 

tiếp cận nguồn gen 

5 1.004117 

Cho phép đưa nguồn 

gen ra nước ngoài 

phục vụ học tập, 

nghiên cứu không vì 

mục đích thương mại 
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